
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 234196 Trần Ngọc Bảo Ái 08/08/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

2 225469 Tô Quốc An 27/01/2004 Kiên Giang DH22OTO05

3 232590 Trần Thanh Trúc An 04/07/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

4 233034 Lê Hoài Bảo 21/12/2004 Vĩnh Long DH23QTK01

5 225442 Nguyễn Thanh Thiên Bảo 31/05/2004 Cần Thơ DH22OTO05

6 235919 Nguyễn Như Bình 03/04/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

7 232971 Nguyễn Kim Cương 01/01/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

8 211290 Đặng Hoàng Dinh 08/12/2002 Kiên Giang DH21XDU01

9 225875 Nguyễn Văn Dương 28/10/2002 Kiên Giang DH22OTO05

10 220880 Phạm Khánh Duy 23/10/2004 Cà Mau DH22OTO05

11 236013 Lê Đặng Phước Giàu 28/04/2005 An Giang DH23NNA03

12 222072 Nguyễn Thành Học 20/08/2004 Cà Mau DH22OTO05

13 232792 Phạm Văn Minh Huấn 30/06/2005 Cần Thơ DH23QTK01

14 220732 Cao Mạnh Hưng 05/07/2004 Kiên Giang DH22OTO05

15 220704 Tăng Đỗ Nhựt Huy 19/03/2004 Cà Mau DH22OTO05

16 225458 Phạm Văn Khánh 19/06/2004 Cà Mau DH22OTO05

17 220625 Nguyễn Đăng Khoa 12/03/2004 Kiên Giang DH22OTO05

18 224547 Trần Đăng Khoa 10/09/2004 An Giang DH22OTO05

19 225135 Nguyễn Lý Quốc Kiệt 26/10/2004 Trà Vinh DH22OTO05

20 166862 Trương Phi Long 16/07/1997 Trà Vinh DH21XDU01

21 214265 Nguyễn Kim Ngọc 21/01/2003 0 DH21CNT01

22 224973 Nguyễn Trung Nguyên 12/12/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

23 232527 Phạm Ngọc Nhẩn 20/06/2005 Cà Mau DH23KQT01
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24 210490 Nguyễn Thảo Nhi 21/01/2003 Cà Mau DH21KTR01

25 232959 Trương Ngọc Nhi 26/11/2005 Bạc Liêu DH23QTK01

26 225886 Lâm Minh Phát 24/12/2003 Kiên Giang DH22OTO05

27 2110770 Nguyễn Bích Phụng 19/05/2003 0 DH21KTR01

28 214302 Lê Thị Thu Phương 25/06/2003 An Giang DH21CNT01

29 211045 Lê Hoàng Nhật Quang 11/12/2003 Trà Vinh DH21KTR01

30 211474 Lê Duy Tân 21/07/2003 Cà Mau DH21CNT01

31 210938 Huỳnh Văn Thiện 22/12/2003 Cần Thơ DH21CNT01

32 232837 Lê Thị Hoàng Thơ 25/05/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

33 225102 Tô Hoàng Thông 16/07/2004 An Giang DH22OTO05

34 210704 Hồ Ngọc Trâm 07/01/2003 Cà Mau DH21CNT01

35 232973 Phạm Thị Huyền Trân 21/01/2005 Vĩnh Long DH23QTK01

36 232978 Ông Thị Thùy Trang 11/10/2005 Cà Mau DH23QTK01

37 232533 Nguyễn Minh Trường 06/07/2005 Bạc Liêu DH23QTK01

38 223443 Nguyễn Minh Tú 03/06/2004 Cần Thơ DH22XET03

39 237236 Nhan Nhã Uyên 28/12/2005 Cà Mau DH23NNA03

40 223359 Hồ Nguyễn Yến Vi 11/07/2004 Kiên Giang DH22XET03

41 213492 Nguyễn Yến Vy 25/11/2003 Kiên Giang DH21KTR01

42

43

44

45

46


